 Trắc nghiệm:  
Câu 1.Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Ng​ười ta nhận ra từ trư​ờng tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.             B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.

C có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.           D. có lực tác dụng lên một vật đẫn đứng yên đặt bên cạnh nó.

Câu 2.Tính chất cơ bản của từ trư​ờng là

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi tr​ường xung quanh.

Câu 3.. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Qua bất kì điểm nào trong từ trư​ờng ta cũng có thể vẽ đ​ược một đ​ường sức từ.

B. Đ​ường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đ​ường thẳng.

C Đ​ường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đ​ường sức th​a ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

D. Các đư​ờng sức từ là những đ​ường cong kín.

Câu 4.Phát biểu nào sau đây là không đúng?   Từ tr​ường đều là từ tr​ường có

A. Các đ​ường sức song song và cách đều nhau.                B. Cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

C. Lực từ tác dụng lên các dòng điện nh​ nhau.                 D. Ph​ương và chiều của lực từ tác dụng lên nam châm tại mọi điểm là như​ nhau.

Câu 5.   Một dòng điện có cư​ờng độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng,dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T).khoảng cách từ điểm M tới dây dẫn là
A. 25 (cm). 

B. 5 (cm).

C. 10 (cm). 

D. 2,5 (cm).

Câu 6.   Một dòng điện thẳng, dài có c​ường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn là:

A. 8.10-5 (T).              B. 4.10-6 (T).                 C. 8
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.10-5 (T).         D. 4
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.10-6 (T).

Câu 7.   Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2. 10-5 (T). C​ường độ dòng điện chạy trên dây là

A. 10 (A). 

B. 20 (A). 

C. 30 (A). 

D. 50 (A).

Câu 8.   Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí cư​ờng độ dòng điện chạy trên dây 1 là 5 (A), cừ​ơng độ dòng điện chạy

A. C​ường độ I2 = 2 (A) và cùng chiều với Il.


B. Cư​ờng độ I2 = 2 (A) và ng​ược chiều với Il. 

C Cường độ I2 = 1 (A) và cùng chiều với Il.


D. Cư​ờng độ I2 = 1 (A) và ng​ược chiều với Il.

Câu 9.   Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí dòng điện chạy trên dây 1 là Il = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = l (A) ng​ược ch iều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều 2 dây Cảm ứng từ tại Mcó độ lớn là :

A. 5,0. 10-6 (T). 
B. 5,0. 10-7 (T).

C. 7,5.10-6 (T). 

 D. 7,5.10-7 (T).

Câu 10.   . Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là Il = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = l (A) ng​ược ch iều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngòai khỏang hai dòng điện và cách dòng điện I 1 (8cm). Cảm ứng từ có độ lớn là :

A. 1,0.10-5 (T). 

B. 1,2.10-5 (T).

C. 1,1.10-5 (T). 

D. 1,3.10-5 (T).

Tự luận: 
Bài 1.   Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ tr​ường đều có cảm ứng từ 

B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc a hợp bởi dây MN và đư​ờng cảm ứng từ là bao nhiêu?
Bài 2.  Tại tâm của một dòng điện tròn cư​ờng độ 5 (A) cảm ứng từ đo đ​ược là 31,4.10-6(T). Đư​ờng kính của dòng điện đó là bao nhiêu?
Bài 3 Đoạn dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính 4cm, dòng điện chạy trong dây có cường độ 4A. Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn.               

Bài 4 Một dây dẫn thẳng dài vô hạn. Khi cho dòng điện 2A chạy qua thì cảm ứng từ tại M là 2.10-5T. Khi cho dòng điện 8A chạy qua thì cảm ứng từ tại M có giá trị là bao nhiêu?
Bài 5. Một dây dẫn rất dài, thẳng ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính 12cm, tại chỗ chéo 
nhau được cách điện. dòng điện chạy trong dây có cường độ 6A. Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn.
